
STT MSSV Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Mã lớp ngắn hạn Ghi chú

1 1223360212 Phạm Minh Anh 16/06/2007 Bến Tre Nam 01CSNB0501

2 1223360223 Nguyễn Hoài Phương Anh 18/02/2007 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 01CSNB0501

3 1223360264 Phạm Bân Bân 03/11/2007 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 01CSNB0501

4 1223360271 Nguyễn Minh Cảnh 15/10/2006 Tp. Hồ Chí Minh Nam 01CSNB0501

5 1223360210 Nguyễn Thị Thanh Diệu 31/10/2007 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 01CSNB0501

6 1223360246 Sơn Hữu Duy 04/07/2007 Tp. Hồ Chí Minh Nam 01CSNB0501

7 1223360051 Võ Tấn Đạt 07/03/2007 Tp. Hồ Chí Minh Nam 01CSNB0501

8 1223360075 Nguyễn Ngọc Thúy Linh 22/08/2007 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 01CSNB0501

9 1223360074 Nguyễn Ngọc Thùy Linh 22/08/2007 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 01CSNB0501

10 1223360064 Đoàn Khánh Ly 24/08/2007 Tây Ninh Nữ 01CSNB0501

11 1223360235 Trần Nguyễn Quỳnh Ngân 18/08/2007 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 01CSNB0501

12 1223360143 Đàm Xuân Nghi 08/06/2007 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 01CSNB0501

13 1223360148 Trần Thị Phi Nhung 05/06/2007 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 01CSNB0501

14 1223360028 Nguyễn Ngọc Phương Trâm 16/05/2007 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 01CSNB0501

15 2223360345 Đặng Hoàng Chiến 23/05/1995 Cần Thơ Nam 02CSNB0502

16 2223360031 Ngô Quang Hiệp 19/04/2002 Tp. Hồ Chí Minh Nam 02CSNB0502

17 2223240121 Nguyễn Trung Hưng 01/11/2000 Tp. Hồ Chí Minh Nam 02CSNB0502

18 2223360100 Dương Minh Khôi 02/08/2006 Tp. Hồ Chí Minh Nam 02CSNB0502
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19 2223360362 Trần Vương Song Ngân 05/12/2007 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 02CSNB0502

20 2223360377 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 29/10/2007 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 02CSNB0502

21 2223360157 Trương Nguyễn Kiều Oanh 29/04/2007 Lâm Đồng Nữ 02CSNB0502

22 2223360123 Nguyễn Thị Cẩm Tú 14/02/2007 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 02CSNB0502

23 2223360011 Trần Ngọc Thanh Thảo 23/04/2005 Đắk Lắk Nữ 02CSNB0502

24 2223360134 Phạm Thị Hương Thảo 20/07/2003 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 02CSNB0502

25 2223360536 Vũ Minh Gia Thy 03/11/2007 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 02CSNB0502

26 2223240119 Mai Thanh Trang 15/06/1997 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 02CSNB0502

27 2223360499 Trần Ngọc Trân Trân 13/01/2007 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 02CSNB0502

28 2223360012 Lê Thùy Uyên 22/10/2003 Đồng Nai Nữ 02CSNB0502

29 2223360005 Trịnh Thị Thúy Vân 24/06/1998 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 02CSNB0502

30 2223360356 Nguyễn Hoàng Tường Vy 27/10/2007 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 02CSNB0502

31 2223360296 Nguyễn Võ Đan Vy 22/04/2007 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 02CSNB0502

32 1223360228 Mai Như Ý 10/08/2007 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 02CSNB0502

33 2223360314 Hồ Hoài An 17/11/2007 Tp. Hồ Chí Minh Nam 02CSNB0503

34 2223360523 Phạm Thị Thiên An 03/06/2007 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 02CSNB0503

35 2223360284 Hà Bảo Anh 03/09/2007 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 02CSNB0503

36 2223360466 Vũ Trúc Anh 09/04/2007 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 02CSNB0503

37 2213360370 Lê Nguyễn Tuyết Anh 15/08/2001 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 02CSNB0503

38 2213360371 Lê Đức Anh 22/07/2002 Tp. Hồ Chí Minh Nam 02CSNB0503

39 2223360187 Nguyễn Hoàng Ngọc Ánh 16/03/2007 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 02CSNB0503
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40 2223360122 Nguyễn Thị Cẩm Hằng 05/09/2007 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 02CSNB0503

41 2223360400 Nguyễn Thị Khả Hân 14/06/2007 Cà Mau Nữ 02CSNB0503

42 2223360255 Bùi Minh Khang 06/05/2007 Tp. Hồ Chí Minh Nam 02CSNB0503

43 2223360234 Võ Âu Bảo Ngọc 13/09/2007 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 02CSNB0503

44 2223360058 Trần Thị Thanh Nguyên 24/01/2004 Ninh Thuận Nữ 02CSNB0503

45 2223360429 Dương Nguyệt Nhi 24/06/2007 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 02CSNB0503

46 2223360297 Trịnh Đoàn Tuấn Phong 19/08/2007 Tp. Hồ Chí Minh Nam 02CSNB0503

47 2223360129 Lê Nguyễn Ngọc Phương 14/06/2007 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 02CSNB0503

48 2223360350 Đặng Thị Trúc Phương 15/10/2007 Vĩnh Long Nữ 02CSNB0503

49 2223360473 Lê Thị Thủy Tiên 31/10/2007 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 02CSNB0503

50 2223360413 Lê Thanh Vy 24/10/2007 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 02CSNB0503

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2024
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